NGUYỄN VĂN THIỆN -TRƯỜNG THCS THỤY TRƯỜNG – HÌNH HỌC 9- NGÀY SOẠN:16/10/2018


CHỦ ĐỀ 4: ĐƯỜNG TRÒN (6 tiết)
Tuần 10 - Tiết 19

LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊUCẦN ĐẠT
1.Kiến thức  

- HS được củng cố các kiến thức về sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng của đường tròn qua một số bài tập. 


2.Kĩ năng 

- Rèn luyện cho HS kĩ năng vẽ hình, suy luận, chứng minh hình học.

3.Thái độ 
- Học sinh có sự liên hệ kiến thức bài học với thực tiễn cuộc sống

4. Phát triển năng lực: 

          - Phát triển năng lực hợp tác và tính toán của học sinh.

II. CHUẨN BỊ 

	1. GV: 
	Thước, bảng phụ, thước chữ T, phấn màu, phiếu học tập

	2.HS:
	Thước, com pa


III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
1. Ổn định lớp(1phút)
2. Kiểm tra bài cũ (7phút)
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	- GV : Yêu cầu 2 HS lên bảng trả lời các câu hỏi

-GV : Nhận xét,đánh giá bài làm của HS và nhắc lại kiến thức bài đã học
	-HS1:  a, Một đường tròn được xác định khi biết những yếu tố nào ? 

           b,  Qua 3 điểm không thẳng hàng ta vẽ được mấy đường tròn ? 

           c, Vẽ đường tròn đi qua ba điểm A, B, C.

Trả lời: + Một đường tròn được xác định khi biết tâm và bán kính của đường tròn hoặc biết một đường thẳng là đường kính của đường tròn đó

             + Qua 3 điểm không thẳng hàng ta vẽ được một và chỉ một đường tròn 

-HS2: a, Đường tròn có tâm đối xứng không ? có trục đối xứng không ?

          b, Tâm đối xứng là điểm nào ? Trục đối xứng là đường nào ?

Trả lời: + Đường tròn là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng là tâm của đường tròn  

             + Đường tròn là hình có trục đối xứng và trục đối xứng là đường kính của đường tròn  

	3. Bài mới (34phút)
Hoạt động 1: Bài tập 6/SGK (7phút)

	- GV treo bảng phụ vẽ sẵn hình 58; hình 59/SGK 

- GV yêu cầu HS thảo luận và trả lời miệng 

- GV  lưu ý đặc điểm của các biển báo giao thông cho HS về mầu sắc; kí hiệu. 
- Gọi hai HS lên bảng tô màu đỏ các biển báo giao thông
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a, Hình 58: Là hình có tâm đối xứng; có trục đối xứng.

b, Hình 59: Là hình không có tâm đối xứng; có trục đối xứng.

	Hoạt động 2: Bài tập 7/SGK (5 phút)

	- GV nêu nội dung bài tập 7 (Sgk /100) và yêu cầu HS thảo luận nhóm và trả lời miệng bài tập trên.
? Đọc hoàn chỉnh các câu ghép
- Qua bài tập trên GV khắc sâu lại cho HS định nghĩa và tính chất đối xứng của đường tròn.
	-HS: Nối 1 - 4 ; 2 - 6 ; 3 – 5
-HS: Đọc lại các câu ghép


	Hoạt động 3: Bài tập 2/SGK (5 phút)

	- GV nêu nội dung bài tập 2 (Sgk /100) và yêu cầu HS thảo luận nhóm và trả lời miệng bài tập trên.

? Thực hiện tương tự bài tập 7

- Qua bài tập trên GV khắc sâu lại cho HS cách xác định tâm của đường tròn.
	-HS: Nối 1 - 5 ; 2 - 6 ; 3 - 4

	Hoạt động 4: Bài tập 9/SGK (12 phút)

	- GV yêu cầu HS vẽ hình 61 (Sgk/101)

- GV treo bảng phụ và phát phiếu học tập cho HS có kẻ sẵn lưới ô vuông như hình vẽ.

? Cách vẽ lọ hoa như  thế nào 
- GV gợi ý: Vẽ các cung tròn với tâm là các điểm A: B; C; D; E và bán kính cung tròn là các đường chéo của các ô vuông.  

- GV kiểm tra lại kết quả 1 số nhóm và nhấn mạnh cách vẽ lọ hoa bằng thước và com pa
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b)Vẽ lọ hoa:   Hình 61 (Sgk -101)



	Hoạt động 5: Củng cố (5phút)

	- GV đặt vấn đề:  Có một tấm bìa hình tròn không còn dấu vết của tâm . 

? Hãy tìm lại tâm của hình tròn đó 

- GV đưa tấm bìa để HS quan sát và trả lời .

-  GV khẳng định cách làm đó là đúng 

? Nêu cách làm khác xác định tâm hình tròn này 
- GV cho HS đọc phần “Có thể em chưa biết”  ở (Sgk102) và hướng dẫn cách tìm tâm của hình tròn trên bằng dụng cụ (thước chữ T) đã chuẩn bị trước và giải thích cho HS hiểu rõ cấu tạo và cách sử dụng, nguyên lí của thước. 


	-HS: Lấy trên tấm bìa 3 điểm thuộc đường tròn từ đó xác định giao điểm của 3 đường trung trực của 3 cạnh của tam giác thì ta xác định được tâm của đường tròn đó.

-HS: Tự suy nghĩ tìm cách khác
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4.Hướng dẫn về nhà (3phút)
· Học thuộc các định nghĩa, định lý trong bài học, xem lại các bài tập đã chữa

· Làm các bài tập  4; 5; 8  (Sgk/100; 101)
· Hướng dẫn bài 5,8
· Đọc và nghiên cứu trước bài “Đường kính và dây của đường tròn” 
CHỦ ĐỀ 4: ĐƯỜNG TRÒN (6 tiết)
Tuần 10 - Tiết 20

ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN
I.MỤC TIÊUCẦN ĐẠT
1.Kiến thức  

- HS nắm được đường kính là dây lớn nhất trong các dây của đường tròn, nắm được hai định lí về đường kính vuông góc với dây và đường kính đi qua trung điểm của dây.

- Biết vận dụng các định lý trên để chứng minh đường kính đi qua trung điểm của một dây, đường kính vuông góc với dây. 


2.Kĩ năng 

- Rèn luyện tính chính xác trong suy luận và chứng minh.

3.Thái độ 
- Học sinh có ý thức tự giác trong học tập

4. Phát triển năng lực: 

          - Phát triển năng lực tự học và tính toán của học sinh.

II. CHUẨN BỊ 

	1.GV: 
	Thước, compa, phấn màu

	2.HS:
	Thước, compa


III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
1. Ổn định lớp(1phút)
2. Kiểm tra bài cũ (3 phút)
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	- GV : Yêu cầu 2 HS lên bảng trả lời các câu hỏi

-GV : Nhận xét,đánh giá bài làm của HS và nhắc lại kiến thức bài đã học
	-HS: Nhắc lại cách xác định một đường tròn, tính chất đối xứng của đường tròn

Trả lời: - Một đường tròn được xác định khi biết tâm và bán kính của đường tròn hoặc biết một đường thẳng là đường kính của đường tròn đó

             - Đường tròn có tâm đối xứng không ? có trục đối xứng không ?

             - Đường tròn là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng là tâm của đường tròn  

             - Đường tròn là hình có trục đối xứng và trục đối xứng là đường kính của đường tròn  

	3. Bài mới (38phút)
Hoạt động 1: So sánh độ dài dây của đường tròn(12 phút)

	? Em hiểu thế nào là dây của đường tròn 
- GV giới thiệu khái niệm dây

- GV giới thiệu nội dung bài toán 

? Trong (O) dây AB nằm ở vị trí nào 
- Gọi HS lên bảng vẽ hình và ghi GT, Kl của bài toán
- GV gợi ý chứng minh: Xét 2 trường hợp AB là đường kính; AB không phải là đường kính của (O)

? Nếu dây AB là đường kính, em có nhận xét gì với bán kính R 
? Nếu dây AB không là đường kính, em  có nhận xét gì về AB trong ( AOB 
- Gọi HS lên bảng trình bày chứng minh

? Qua bài toán trên em có nhận xét gì về độ dài đường kính và dây 
[image: image1.wmf]Þ

 định lý

- Gọi HS phát biểu định lý (Sgk)
	a)Bài toán: (Sgk-102)

GT : Cho (O ; R)
         AB là dây bất kì

KL : Chứng minh AB 
[image: image2.wmf]£

 2R

[image: image17.wmf]¹


Chứng minh:

*Trường hợp 1: AB là đường kính
           Ta có AB = 2R

*Trường hợp 2: AB không là đường kính

Xét 
[image: image3.wmf]ABO

D

 ta có

AB < AO + OB 

AB <  R + R = 2R
Vậy AB 
[image: image4.wmf]£
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-HS dưới lớp làm vào vở và nhận xét.
b)Định lý 1:  (Sgk-103)

- Chú ý: Đường kính cũng là một dây của đường tròn


	Hoạt động 2: Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây (20 phút)

	- GV vẽ đường tròn (O), dây CD, đường kính AB ( CD lên bảng

? Qua hình vẽ, em có nhận xét gì về đường kính AB và dây CD
- GV gợi ý HS chứng minh định lý theo 2 trường hợp

- Gọi HS lên bảng chứng minh lại

? Cho biết điều ngược lại của định lý trên còn đúng không ? 
[image: image5.wmf]Þ

 Làm  ?1

? Để đường kính AB đi qua trung điểm của dây CD sẽ vuông góc với dây CD thì ta cần có điều kiện gì về dây CD
- GV nhận xét và giới thiệu định lý 3 và ghi tóm tắt lên bảng

? Yêu cầu HS thảo luận làm  
[image: image6.wmf]?2


? Để tính AB ta làm như thế nào

? Tính AM trong (OAM 
[image: image7.wmf]Þ

 AB = ? 

? Gọi HS lên bảng trình bày
	a)Định lý 2:   (Sgk-103)

[image: image18.png]HINH 58




-HS dưới lớp vẽ hình vào vở

*Trường hợp 1: Nếu CD là đường kính 

[image: image8.wmf]Þ

 AB ( CD tại trung điểm O của CD

[image: image19.png]HINH 59



*Trường hợp 2: Nếu CD không là đường kính

Gọi I = AB ( CD. Ta có (OCD cân tại O 

(OC = OD)


[image: image9.wmf]Þ

 đường cao OI là trung tuyến 
[image: image10.wmf]Þ

 IC = ID
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 HS phát biểu và nêu định lý (Sgk)
?1 Đường tròn (O), đường kính AB và CD cắt nhau tại O

[image: image20.png]



-HS: Dây CD không đi qua tâm

b)Định lý 3:  (Sgk-103) 

[image: image21.png]
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 OM đi qua trung điểm 

 của dây AB (AB không

đi qua O) nên OM ( AB.

Theo Py-ta-go ta có 
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AM= OA - OM =  13-5 = 144


Do đó AM = 12 cm ( AB = 24 cm



	Hoạt động 3: Củng cố (6phút)

	? Nhắc lại các kiến thức đã học trong giờ (phát biểu lại các định lý 1, 2, 3).


	* Về liên hệ độ dài giữa đường kính và dây (định lý 1)

     -Trong một đường tròn đường kính là dây lớn nhất

* Về quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây (định lý 2, 3)

     -Trong một đường tròn đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy

     -Trong một đường tròn đường kính đi qua trung điểm của dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây ấy


4.Hướng dẫn về nhà (3phút)
· Học kĩ bài theo Sgk và vở ghi. Nắm chắc định lý và cách chứng minh định lý.

· Làm các bài tập10,  11 (Sgk-104), bài 15-20(sbt-130,131)

· Chuẩn bị các bài tập giờ sau  “Luyện tập” .

· Biết vận dụng các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn vào các bài tập về tính toán và chứng minh.
                                             Thụy Trường, ngày.......tháng......năm 2018

                                                      Kí duyệt của tổ chuyên môn

GT: Cho �EMBED Equation.DSMT4���dây CD�EMBED Equation.DSMT4���AB tại I


KL:   IC = ID





GT: Cho �EMBED Equation.DSMT4���, AB đi qua trung điểm I của  dây CD  (CD �EMBED Equation.DSMT4���2R)


KL:     IC =ID
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